
SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG 

TRƢỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 

GV: HUỲNH VĂN TOÀN 

TỔ: TOÁN – TIN 

BÀI TẬP CUỐI CHƢƠNG II (2 TIẾT) 

TIẾT PPCT: 40 - 41 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức, kĩ năng:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

- Nhận biết được tọa độ của điểm, của vectơ đối với hệ trục tọa độ; 

- Tính được tọa độ vectơ khi biết tọa độ điểm đầu và điểm cuối; 

- Thể hiện các phép toán vectơ theo tọa độ; 

- Xác định được độ dài của một vectơ khi biết tọa độ hai đầu mút; 

- Tính được tích vô hướng của hai vectơ; 

- Tính được góc giữa hai vectơ; 

- Vân dụng được biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ để giải một số bài 

toán có liên quan đến thực tiễn.  

2. Năng lực  

 Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng. 

Năng lực riêng:  

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Sử dụng được các phương pháp lập luận 

để nhìn ra những cách thức khác nhau trong giải quyết vấn đề thực tiễn. 

- Năng lực mô hình hóa toán học: Lập được hàm số, bảng biến thiên để giải 

quyết các bài toán thực tiễn. 



- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:  

+ Xét được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua 

bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số. 

+ Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm 

trong những trường hợp đơn giản. 

+ Vân dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề 

liên quan đến thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp toán học: Đọc, hiểu thông tin toán học. 

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng được máy tính cầm 

tay. 

3. Phẩm chất 

 Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc 

nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác. 

 Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức 

theo sự hướng dẫn của GV. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  

1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học. 

2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng 

nhóm, bút viết bảng nhóm. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU) 

a) Mục tiêu:  

- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học. 

b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

c) Sản phẩm: HS đưa ra được nhận định ban đầu về câu hỏi mở đầu. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bƣớc 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV trình chiếu câu hỏi củng cố, cho HS suy nghĩ và trả lời. 



Hai bạn An và Bình đang chơi cầu lông trong nhà thể chất. Khi An phát cầu, tại thời 

điểm t, cầu cách mặt đất   m. Dựng hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. Tìm tọa độ 

của quả cầu. 

Bƣớc 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi 

hoàn thành yêu cầu. 

Bƣớc 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 

Bƣớc 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS 

vào bài học mới: “Bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn tập chương II. Thông qua bài 

luyện tập này, các em sẽ củng cố lại cách tìm tọa độ của điểm, tính được tọa độ của 

vectơ, tích vô hướng của vectơ và vận dụng biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ 

để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn”. 

Bài mới: Bài tập cuối chƣơng II. 

Gợi ý đáp án: 

 

Gọi   là hình chiếu của   lên mặt phẳng      ,     lần lượt là hình chiếu của   lên 

     ,   là hình chiếu của   lên   . 

Xét      vuông tại   có:  

   
  

      
    



Xét      vuông tại   có:    √        √   

Khi đó,   √      . 

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Hoạt động 1: Ôn tập lại kiến thức đã học. 

a) Mục tiêu:  

- Hệ thống lại lý thuyết về vectơ trong không gian. 

b) Nội dung: Hệ thống hóa lại kiến thức trong chương II. 

c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

HĐ CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bƣớc 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, 

HS hoạt động nhóm, vẽ sơ đồ tư duy 

tổng hợp lại toàn bộ lý thuyết chương II. 

+ Sau đó, GV chỉ định một số HS bất kì 

lên bảng trình bày về các kiến thức đã 

củng cố được. 

+ HS dưới lớp nhận xét và GV bổ sung. 

- GV cho HS thực hiện bài tập trắc 

nghiệm từ câu 2.25 đến 2.34. 

+ GV lần lượt gọi các HS trả lời đáp án 

từ câu 2.25 đến 2.34. 

 

 

 

 

 

Củng cố kiến thức 

- Sơ đồ tư duy được để trong phần ghi chú 

bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25. D 

2.26. B 

2.27. D 

2.28. B 

2.29. C 



 

 

 

Bƣớc 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp 

nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, 

thảo luận nhóm. 

- GV quan sát hỗ trợ. 

Bƣớc 3: Báo cáo, thảo luận:  

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình 

bày 

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho 

bạn.  

Bƣớc 4: Kết luận, nhận định: GV tổng 

quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu 

cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 

2.30. C 

2.31. A 

2.32. B 

2.33. B 

2.34. A 

 



 



 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học. 

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1.10; 1.11; 1.12 

(SGK – tr.19). 

c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bƣớc 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  

- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện bài tập 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 

2.41 (SGK – tr.74). 

- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm. 

Phần 1 : Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 



Câu 1: Cho tam giác    , gọi   là trung điểm của   . Khẳng định nào sau đây là 

sai? 

A.    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. B.    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗  

 C.    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  
 

 
(  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗). D.     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

Câu 2: Trong không gian     , cho hình bình hành      có 

                            . Tọa độ của điểm   là  

A.         . B.         . 

C.         . D.        . 

Câu 3: Trong không gian     , cho tam giác    ,   là trọng tâm tâm giác    . 

Trong đó,                             . Tọa độ điểm   là  

A.          . B.           

C.         . D.         . 

Câu 4: Trong không gian       cho              ⃗          . Khẳng định nào 

sau đây là đúng? 

A.     ⃗          . B.                . 

C.      ⃗             . D.      ⃗            

Câu 5: Trong không gian     , cho              ⃗          . Tích vô hướng 

    ⃗  là 

A.    B.   

C.   D.    

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai 

Câu 1: Trong không gian     , cho             ⃗           . 

a)    và  ⃗  cùng phương. 

b)      ⃗            . 

c)     ⃗     . 

d)    (    ⃗ )         



Câu 2: Trong không gian     , cho hình hộp               có            

                             .  

a) Tọa độ trung điểm của     là (   
 

 
 
 

 
). 

b) Tọa độ trọng tâm của tam giác      là (
  

 
 
 

 
  ). 

c) Tọa độ điểm    là         . 

d) Tọa độ điểm    là        . 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Trong không gian       cho  ⃗                      . Xác định tích vô 

hướng của   ⃗    .  

Câu 2: Trong không gian       cho tam giác     có                     

         . Tính    (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ ). 

Đáp án trắc nghiệm: 

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

D A B C A 

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai 

 Câu 1 Câu 2 

a) S Đ 

b) Đ Đ 

c) S S 

d) Đ S 

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1 Câu 2 

     
 √ 

  
 

Bƣớc 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn 

thành các bài tập GV yêu cầu. 



- GV quan sát và hỗ trợ. 

Bƣớc 3: Báo cáo, thảo luận:  

- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét 

bài trên bảng. 

Bƣớc 4: Kết luận, nhận định:  

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác. 

Kết quả:  

2.35 

 

Gọi   là giao điểm của    và    thì   là trung điểm của    và   . 

Ta có:    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗ và    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗   Do đó,    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

2.36 

 

Ta có:    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

Khi đó:     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  (  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  )  (  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )      ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗  

Suy ra    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 

 
   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

 

 
   ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 



2.37 

 

a) Vì   là trọng tâm của tam giác      nên    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗   

Khi đó:    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗ . 

Suy ra,    ⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 

 
(  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗). 

b) Theo câu a và quy tắc hình hộp thì     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗      ⃗⃗⃗⃗  ⃗  

Do đó ba điểm        thẳng hàng. 

2.38 

a) Ta có:   là trọng tâm tam giác     nên 

{
 
 

 
    

     

 

   
      

 

   
     

 

 

{
 
 

 
    

 

 
    

   
 

 

 

Vậy  (
 

 
   

 

 
). 

b) Vì   thuôc    nên tọa độ của   có dạng         .  

Suy ra    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗              và    ⃗⃗⃗⃗  ⃗            

Vì    vuông góc với    nên    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗           .  

Vậy         . 

2.39 

Gọi            . 



Ta có:   ⃗⃗⃗⃗  ⃗             ⃗⃗⃗⃗  ⃗              ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗            . 

Vì      là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành, ta có:  

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗                      

Ta có:    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗           

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta có: 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                    ; 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                   ; 

Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có: 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                   . 

2.40 

a) Ta có:   ⃗           

Khi đó:  ⃗       ⃗           . 

b) | ⃗ |  √        √  . 

c)     (    ⃗ )  
 ⃗   ⃗ 

| ⃗ | | ⃗ |
 

                 

√      √     
  

√ 

 
. 

2.41 

a) Ta có    ⃗⃗⃗⃗  ⃗                √                √ . 

b) Giả sử          

Khi đó:   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗               

Vì    ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗  nên    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Suy ra {
   

     
      

 {
   
   
   

 

         . 

c) Vì       thẳng hàng nên    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  và    ⃗⃗⃗⃗  ⃗ cùng phương. 

Theo giả thiết thì   thuộc mặt phẳng tọa độ     nên tọa độ điểm         . 

Do đo, 
   

  
 

   

  
 

   

 
                  . 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

a) Mục tiêu:  

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 2.42 

(SGK – tr.74). 

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập. 

d) Tổ chức thực hiện:  

Bƣớc 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 2.42 (SGK – tr.74). 

Bƣớc 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ. 

- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ. 

Bƣớc 3: Báo cáo, thảo luận 

- Bài tập: đại diện HS trình bày kết quả, các HS khác theo dõi, đưa ý kiến. 

Bƣớc 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng, chú ý các lỗi sai của học sinh hay mắc 

phải. 

Gợi ý đáp án: 

2.42 

  



a) Do hệ trục tọa độ      sao cho   là góc nhà phía trên trần nhà (điểm giao của hai 

bức tường và trần nhà) và trục    là giao của bức tường bên trái và trần nhà; trục    

là điểm giao của bức tường bên phải với trần nhà; trục    là giao của 2 bức tường; 

đơn vị trên mỗi trục đều là mét.  

Khi đó, tọa độ của cái đèn ở vị trí ban đầu là                 . Tọa độ của cái đèn ở vị 

trí mới là                 . 

b) Khoảng cách của hai vị trí của đèn lúc đầu và lúc sau là: 

   |  ⃗⃗⃗⃗  ⃗|  
√  

  
          

* HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ 

 Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

 Hoàn thành các bài tập trong SBT. 

 Chuẩn bị bời mới: “Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị”. 

 


